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[bookmark: phần-iii.-câu-trả-lời-ngắn-2]PHẦN I. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.


Câu 1. Một vật dao động điều hòa theo phương trình  . Tần số góc của dao động là




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 2. Một vật dao động điều hòa theo phương trình  . Biên độ dao động của vật là




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 3. Vật dao động điều hòa với biên độ, tần số và pha ban đầu lần lượt là , , . Đại lượng luôn dương trong ba đại lượng trên là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 4. Một vật dao động điều hòa trên quỹ đạo dài , biên độ dao động của vật là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 5. Chu kì dao động của một chất điểm điều hòa là  thì tần số góc của chất điểm đó là




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 6. Một vật dao động điều hòa, vận tốc của vật biến thiên theo phương trình ,  tính bằng giây. Thời gian vật này thực hiện được một dao động toàn phần là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 7. Trong dao động điều hòa, gia tốc biến đổi
A. cùng pha với vận tốc.
B. ngược pha với vận tốc.

C. sớm pha  so với vận tốc.

D. trễ pha  so với vận tốc.

Câu 8. Biểu thức li độ của vật dao động điều hòa có dạng . Gia tốc cực đại của vật là




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 9. Một vật nhỏ khối lượng  dao động điều hòa với li độ  ( tính bằng cm,  tính bằng s). Lấy . Thế năng của vật có giá trị cực đại là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 10. Một vật dao động tắt dần có các đại lượng giảm liên tục theo thời gian là
A. biên độ và gia tốc.	B. li độ và tốc độ.	C. biên độ và cơ năng.	D. biên độ và tốc độ.
Câu 11. Dao động cưỡng bức ở giai đoạn ổn định có
A. tần số nhỏ hơn tần số của lực cưỡng bức.	B. biên độ giảm dần theo thời gian.
C. biên độ không đổi theo thời gian.	D. tần số lớn hơn tần số của lực cưỡng bức.
Câu 12. Một hệ dao động cơ đang thực hiện dao động cưỡng bức. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi
A. tần số của lực cưỡng bức lớn hơn tần số dao động riêng của hệ dao động.
B. chu kì của lực cưỡng bức lớn hơn chu kì dao động riêng của hệ dao động.
C. tần số của lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của hệ dao động.
D. chu kì của lực cưỡng bức nhỏ hơn chu kì dao động riêng của hệ dao động.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.



Câu 1. Một vật dao động điều hòa theo phương trình  ( tính bằng cm,  tính bằng s).

a) Biên độ của vật bằng .

b) Tần số của vật bằng .


c) Pha dao động của vật tại thời điểm  là .


d) Li độ của vật tại thời điểm  bằng .



Câu 2. Một con lắc lò xo gồm một lò xo và vật có khối lượng  dao động điều hòa. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc động năng của con lắc  vào li độ .
[image: ]

a) Biên độ của con lắc bằng .


b) Khi động năng của vật bằng  thì thế năng của con lắc bằng .

c) Tần số góc của con lắc là .


d) Khi vật cách vị trí cân bằng , vật có động năng bằng .
PHẦN III.  Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.


Câu 1. Một chất điểm dao động điều hòa trong  dao động toàn phần đi được quãng đường . Quỹ đạo của dao động có chiều dài bằng bao nhiêu cm?



Câu 2. Một vật dao động điều hòa với tần số góc là . Khi vật cách vị trí cân bằng  thì tốc độ của vật là . Biên độ dao động của vật bằng bao nhiêu cm?

Câu 3. Một vật có khối lượng  dao động điều hòa có đồ thị vận tốc theo thời gian như hình vẽ. Động năng cực đại của vật trong quá trình dao động bằng bao nhiêu J?
[image: ]






Câu 4. Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng  và vật nhỏ có khối lượng . Tác dụng lên vật ngoại lực  ( tính bằng s) dọc theo trục lò xo thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Lấy . Giá trị của  là bao nhiêu kg?
[bookmark: phần-tự-luận-3-câu---3-điểm]PHẦN TỰ LUẬN (3 câu - 3 điểm)


Câu 1. Một con lắc lò xo có khối lượng  dao động điều hòa trên trục Ox, quanh điểm gốc O có li độ  được biểu diễn như hình vẽ. Viết phương trình dao động của vật.
[image: ]

Câu 2. Một con lắc dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kì, biên độ giảm . Tính phần năng lượng của con lắc bị mất đi trong một dao động toàn phần.


[bookmark: MTBlankEqn]Câu 3. Một chất điểm có khối lượng  dao động điều hòa có đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của động năng vào li độ như hình vẽ. Lấy . Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp thế năng của chất điểm đạt cực đại là bao nhiêu giây? (Kết quả lấy đến 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân.)
[image: ]
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ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI THAM KHẢO
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN
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	Câu
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PHẦN IV. TỰ LUẬN
	Câu
	Đáp án tóm tắt

	Câu 1
	


	Câu 2
	


	Câu 3
	




LỜI GIẢI
[bookmark: X8834e203027d75406415b1c6028d9814e24d4d3][bookmark: _GoBack]PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
[bookmark: câu-1-8]Câu 1
Trong phương trình

	

 là tần số góc.
Chọn B.
[bookmark: câu-2-8]Câu 2

Trong phương trình dao động điều hòa,  là biên độ.
Chọn A.
[bookmark: câu-3-6]Câu 3




Biên độ  và tần số . Pha ban đầu  có thể dương, âm hoặc bằng .
Chọn B.
[bookmark: câu-4-4]Câu 4

Chiều dài quỹ đạo bằng :

	
Chọn B.
[bookmark: câu-5-2]Câu 5
Mối liên hệ giữa chu kì và tần số góc:

	
Chọn C.
[bookmark: câu-6-2]Câu 6
Phương trình vận tốc có tần số góc

	
Chu kì:

	
Chọn C.
[bookmark: câu-7-2]Câu 7
Trong dao động điều hòa, gia tốc sớm pha hơn vận tốc một góc

	
Chọn C.
[bookmark: câu-8-2]Câu 8
Gia tốc:

	

Do  nên

	
Chọn B.
[bookmark: câu-9-2]Câu 9
Đổi đơn vị:

	
Thế năng cực đại bằng cơ năng:

	

	

Với :

	
Chọn A.
[bookmark: câu-10-2]Câu 10
Trong dao động tắt dần, biên độ giảm dần và cơ năng cũng giảm dần liên tục do năng lượng chuyển hóa thành nhiệt.
Chọn C.
[bookmark: câu-11-2]Câu 11
Ở giai đoạn ổn định, dao động cưỡng bức có biên độ không đổi theo thời gian.
Chọn C.
[bookmark: câu-12-2]Câu 12
Cộng hưởng xảy ra khi tần số ngoại lực bằng tần số riêng:

	
Chọn C.
[bookmark: phần-ii.-câu-trả-lời-đúng-sai-2]PHẦN II. Câu trả lời đúng sai
[bookmark: câu-1-9]Câu 1
Phương trình:

	
Suy ra

	
Tần số:

	

a) Biên độ bằng .
Đúng.


b) Tần số bằng , không phải .
Sai.

c) Tại :

	
Đúng.

d) Tại :

	

không phải .
Sai.
Đáp án: a) Đúng; b) Sai; c) Đúng; d) Sai.
[bookmark: câu-2-9]Câu 2
Từ đồ thị:

	

	
Khối lượng:

	

a) Biên độ bằng .
Đúng.

b) Khi :

	
Đúng.
c)

	
Suy ra

	

Không phải .
Sai.

d) Khi :

	
Động năng:

	

không phải .
Sai.
Đáp án: a) Đúng; b) Đúng; c) Sai; d) Sai.
PHẦN III. Câu trả lời ngắn
[bookmark: câu-1-10]Câu 1

Trong một dao động toàn phần, quãng đường đi được là .

Trong  dao động:

	
Suy ra

	
Chiều dài quỹ đạo:

	

	
[bookmark: câu-2-10]Câu 2
Dùng hệ thức

	
Suy ra

	
Thay số:

	

	

	
[bookmark: câu-3-7]Câu 3
Từ đồ thị:

	
Động năng cực đại:

	

	
[bookmark: câu-4-5]Câu 4
Khi cộng hưởng:

	
Với con lắc lò xo:

	
Suy ra

	

Lấy :

	
[bookmark: phần-tự-luận-2]PHẦN TỰ LUẬN
[bookmark: câu-1-11]Câu 1
Từ đồ thị:

• Biên độ .

• Tại , vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương.

• Vật đạt biên dương tại .

Thời gian từ vị trí cân bằng đến biên là :

	
Suy ra

	
Dùng dạng cos:

	

Tại :

	
Vì vật chuyển động theo chiều dương:

	
Suy ra

	
Vậy

	
Tương đương:

	
[bookmark: câu-2-11]Câu 2
Sau mỗi chu kì:

	
Do

	
nên

	
Phần năng lượng mất đi:

	

	
[bookmark: câu-3-8]Câu 3
Từ đồ thị động năng theo li độ:


• Động năng bằng  tại  nên

	

• Tại , đồ thị cho

	
Trong dao động điều hòa:

	
Thay số:

	
Suy ra

	
Mặt khác:

	

Với :

	

	

Vì :

	
Chu kì dao động:

	
Thế năng cực đại khi vật ở hai vị trí biên. Hai lần liên tiếp thế năng cực đại cách nhau nửa chu kì:
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